
 

 

BẢNG GIÁ (THAM KHẢO) THỊ TRƯỜNG SẮN NGÀY 04/10/2021 

STT Nội dung Giá ngày 04/10/2021 

1 Sắn nguyên liệu (trữ bột 30%)  

- Tây Ninh (Mỳ Campuchia và Nội địa) 3.050 – 3.150 đ/kg 

- Đăk Lăk 2.700 – 2.750 đ/kg 

- Kon Tum  2.650 – 2.700 đ/kg 

- Gia Lai  2.600 – 2.700 đ/kg 

-  Miền Trung 2.600 – 2.650 đ/kg 

-  Miền Bắc (mua xô) 1.800 – 1.900 đ/kg 

2 Sắn lát:  

- FOB Quy Nhơn 275 USD/tấn 

3 Tinh bột sắn:  

- FOB Hồ Chí Minh 475 – 485 USD/tấn 

- DAF Lạng Sơn 3.400 – 3.520 CNY/tấn 

 DAF Móng Cái 3.380 – 3.500 CNY/tấn 

- FOB Bangkok, Thái Lan 480 USD/tấn 

 

Ghi chú: Mức trừ mỗi độ bột các vùng miền theo giá khác nhau. 


